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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:        /TTr-UBND
	Vĩnh Long, ngày      tháng     năm 2025



TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk176331692][bookmark: _Hlk207760128]Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:
I. [bookmark: _Hlk179551738]SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Cơ sở pháp lý
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;
	Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại khoản 5 Điều 5 quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện như sau: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Ủy ban dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc ban hành mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”.
2. Về cơ sở thực tiễn
Trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc Hội khóa XV về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh đã có ban hành các nghị quyết quy định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:
- Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 29/9/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt định mức chi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 
- Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Theo đó, căn cứ ban hành là Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã hết hiệu lực và không còn phù hợp. 
Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2021/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh (cũ) chưa ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Thông tư số 64/2021/TT-BTC. Do đó, để đảm bảo thể chế đầy đủ các nội dung được Trung ương giao, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh là cần thiết.
Từ các cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận thấy việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là cần thiết, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 
II. MỤC ĐÍNH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO
VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm để cụ thể hóa quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng trên địa bàn tỉnh.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết
Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 5970/UBND-NC ngày 07 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thực hiện quy định tại Điều 49, 50 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP[footnoteRef:1], Sở Tư pháp đã thực hiện: [1:  Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ] 

- Thành lập Tổ soạn thảo (Quyết định số 234/QĐ-STP ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Sở Tư pháp);
- Xây dựng dự thảo Nghị quyết và gửi lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương có liên quan và đăng trên cổng Thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến đóng góp tại Công văn số …… của Sở Tư pháp;
- Tổ chức họp thẩm định dự thảo Nghị quyết theo Giấy mời số …..;
- Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
b) Đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk179551152]Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 02 điều, cụ thể:
[bookmark: _Hlk207744508][bookmark: _Hlk207748919]Điều 1: Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
[bookmark: _GoBack]Điều 2: Điều khoản thi hành.
3. Nội dung cơ bản dự thảo Quy định được ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết
Điều 2. Mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
1. Chi tổ chức các hội nghị chuyên môn, hội nghị sơ kết và tổng kết; hội nghị tập huấn; công tác phí trong nước; chi hoạt động kiểm tra, giám sát.
2. Chi đi công tác nước ngoài.
3. Chi dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại.
4. Chi làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
5. Chi xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng các dữ liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ- CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.
6. Chi hoạt động cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP dưới các hình thức: Tài liệu viết; dữ liệu điện tử (bản tin pháp luật, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục nâng cao kiến thức pháp luật) để đăng tải trên các phương tiện truyền thông; mức chi cụ thể như sau:
a) Chi biên soạn sách, tài liệu.
b) Chi sản xuất, phát hành, phát sóng các chương trình thu hình, thu thanh; các nội dung chi khác liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin.
7. Chi tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật
a) Chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật:
Các khoản chi do doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn viên pháp luật tự chi trả bao gồm: Chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người lao động khi tham dự tập huấn theo khả năng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hạch toán các khoản chi hỗ trợ cho người lao động của doanh nghiệp tham dự tập huấn vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo quy định. Mức chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ để tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản chi còn lại (trừ chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và các khoản chi khác do doanh nghiệp quyết định hỗ trợ cho người tham dự tập huấn) để tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.
b) Đối với chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Các nội dung khác chi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các đối tượng của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
8. Chi tổ chức đối thoại, diễn đàn tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9. Chi mua các ấn phẩm, sách, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10. Chi xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa:
a) Chi khảo sát nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
b) Chi các cuộc họp góp ý đề cương chương trình, xét duyệt, thẩm định, xây dựng nội dung chương trình;
c) Chi thực hiện chương trình.
V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN BẢN GỬI THẨM ĐỊNH: Không
[bookmark: _Hlk179551209]VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Dự kiến nguồn lực: Nguồn ngân sách nhà nước 
2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản
Sau khi Nghị quyết được thông qua, giúp cho các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đảm bảo thực hiện mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đúng quy định để tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Dự toán kinh phí mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong một năm là 570.00.000 đồng.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Ủy ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
(Đính kèm Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác có liên quan)

	Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng NC
- Lưu: VT
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